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	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ XÂY DỰNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

	Số:             /TTr-SXD
	 Quảng Ngãi, ngày       tháng      năm 2025


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định quy định giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 (sửa đổi, bổ sung ngày 18 tháng 6 năm 2020), Sở Xây dựng kính trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định Quy định giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.
2. Cơ sở thực tiễn

Bảng giá cho thuê nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở được bố trí sử dụng trước ngày 05/7/1994 thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 được UBND tỉnh ban hành được ban hành trên cơ sở các quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại và mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (1.390.000 đồng/tháng).
Ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, tại khoản 2 Điều 3 quy định “2. Từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng”.
Ngày 24/7/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2024/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Nhà ở. Theo đó, tại Khoản 3 Điều 66 quy định  “3. Trên cơ sở bảng giá chuẩn quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này và giá thuê nhà ở đang được địa phương áp dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy định giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với cấp đô thị, vị trí, tầng cao và điều kiện hạ tầng kỹ thuật của nhà ở cho thuê và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương tại thời điểm xác định giá thuê theo quy định của Nghị định này.…. Trong trường hợp Nhà nước có điều chỉnh tiền lương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm điều chỉnh lại giá thuê nhà ở tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh của tiền lương.”.
Từ những cơ sở nêu trên, Bảng giá cho thuê nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở được bố trí sử dụng trước ngày 05/7/1994 thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được ban hành tại Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh đến thời điểm hiện nay không còn phù hợp. Do đó, việc ban hành Quyết định quy định giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để thay thế Bảng giá tại Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh là đúng thẩm quyền và cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích ban hành Quyết định: 
Nhằm thống nhất việc thực hiện quản lý và cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công phù hợp với tình hình thực tiễn, Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định: 
Tuân thủ ý kiến của UBND tỉnh tại Công văn số 3300/UBND-KTTH ngày 13/7/202023 về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, theo đó UBND tỉnh chỉ đạo : “1. Thống nhất việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh để thay thế Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh như đề xuất của Sở Xây dựng và Sở Tư pháp tại Công văn nêu trên; 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng nội dung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng quy trình, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020” và Công văn số 342/VP-KTN ngày 28/02/2024 “…, sau khi Bộ Xây dựng ban hành chính thức văn bản về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng kỳ 2019-2023, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.
…”
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2. Đối tượng áp dụng

a) Hộ gia đình, cá nhân thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công.

b) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý, vận hành cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công.
 IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (tại Công văn số 342/VP-KTN ngày 28/02/2024), sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 01/8/2024, Sở Xây dựng đã rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định và Phương án xây dựng Bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, gửi Sở Tài chính có Công văn số 3085/STC-QLGCS ngày 16/9/2024 về việc thẩm định Phương án xây dựng Bảng giá.

Ngày 01/10/2024, Sở Xây dựng có Công văn số 1884/SXD-QLN&BĐS gửi hồ sơ dự thảo Quyết định đến Sở Tư pháp để thẩm định. Trên cơ sở ý kiến của Sở Tư pháp (tại Công văn số 1645/STP-XDKT&TDTHPL ngày 17/10/2024), Sở Xây dựng đã tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan, các hộ gia đình đang thuê nhà (tại Công văn số 2017/SXD-QLN&BĐS ngày 22/10/2024) đối với Phương án và dự thảo Quyết định ban hành bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Xây dựng đã tổng hợp, hoàn chỉnh Dự thảo và gửi lại Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số 2332/SXD-QLN&BĐS ngày 03/12/2024. Ngày 13/01/2025, Sở Tư pháp có Báo cáo số 11/BC-STP về kết quả thẩm định dự thảo Quyết định quy định giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 11/BC-STP ngày 13/01/2025, Sở Xây dựng tổng hợp, chỉnh sửa và giải trình các nội dung có liên quan và đã hoàn chỉnh Phương án giá, dự thảo Quyết định quy định giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục: Dự thảo Quyết định được bố cục gồm 05 Điều.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đối tượng áp dụng:
a) Hộ gia đình, cá nhân thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công.
b) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý, vận hành cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công.

Điều 2. Giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công
1. Nhà ở thông thường tại 08 phường: Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nghĩa Lộ, Chánh Lộ, Quảng Phú, Nghĩa Chánh thuộc thành phố Quảng Ngãi.
c) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt

	Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng

	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	32.500
	29.500
	27.900
	25.100
	22.100
	19.200

	II
	30.000
	27.300
	25.900
	
	
	

	III
	29.100
	26.400
	
	
	
	

	IV
	19.500
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


d)  Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	29.500
	26.600
	25.100
	22.100
	19.200
	16.200

	II
	27.300
	24.600
	23.200
	
	
	

	III
	26.400
	23.700
	
	
	
	

	IV
	17.800
	
	
	
	
	


e) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	26.600
	23.600
	22.100
	19.200
	16.200
	13.300

	II
	24.600
	21.900
	20.500
	
	
	

	III
	23.700
	21.200
	
	
	
	

	IV
	16.000
	
	
	
	
	


2. Nhà ở thông thường tại phường Trương Quang Trọng thuộc thành phố Quảng Ngãi
f)  Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	27.900
	25.100
	23.600
	20.700
	17.700
	14.800

	II
	25.900
	23.200
	22.400
	
	
	

	III
	25.100
	22.400
	
	
	
	

	IV
	16.800
	
	
	
	
	


g) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình

	Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng

	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	25.100
	22.100
	20.700
	17.700
	14.800
	11.800

	II
	23.200
	20.500
	19.200
	
	
	

	III
	22.400
	19.900
	
	
	
	

	IV
	15.200
	
	
	
	
	


h) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém

	Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng

	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	22.300
	19.500
	18.000
	15.200
	12.300
	9.400

	II
	20.700
	18.000
	17.100
	
	
	

	III
	20.100
	17.400
	
	
	
	

	IV
	13.400
	
	
	
	
	


3. Nhà ở thông thường tại các xã thuộc thành phố Quảng Ngãi
i) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	26.600
	23.600
	22.000
	19.200
	16.200
	13.300

	II
	24.500
	21.800
	20.400
	
	
	

	III
	23.800
	21.100
	
	
	
	

	IV
	16.000
	
	
	
	
	


j) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình

	Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng

	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	23.600
	20.700
	19.200
	16.200
	13.300
	10.300

	II
	21.800
	19.100
	17.700
	
	
	

	III
	21.100
	18.400
	
	
	
	

	IV
	14.200
	
	
	
	
	


k) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém

	Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng

	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	20.700
	17.700
	16.200
	13.300
	10.300
	7.400

	II
	19.100
	16.400
	15.000
	
	
	

	III
	18.400
	15.900
	
	
	
	

	IV
	12.400
	
	
	
	
	


4. Nhà ở thông thường tại phường Nguyễn Nghiêm thuộc thị xã Đức Phổ 
l) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	26.400
	23.400
	22.000
	18.900
	16.000
	13.000

	II
	24.500
	21.700
	20.400
	
	
	

	III
	23.600
	21.000
	
	
	
	

	IV
	15.900
	
	
	
	
	


m) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	23.400
	20.500
	18.900
	16.000
	13.000
	10.000

	II
	21.700
	18.900
	17.500
	
	
	

	III
	21.000
	18.300
	
	
	
	

	IV
	14.100
	
	
	
	
	


n) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	21.100
	18.200
	16.800
	13.900
	11.100
	8.300

	II
	19.600
	16.900
	15.600
	
	
	

	III
	18.900
	16.300
	
	
	
	

	IV
	12.700
	
	
	
	
	


5. Nhà ở thông thường tại 07 phường: Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Thạnh thuộc thị xã Đức Phổ 
o) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	23.800
	20.800
	19.400
	16.400
	13.500
	10.600

	II
	22.100
	19.300
	18.000
	
	
	

	III
	21.200
	18.700
	
	
	
	

	IV
	14.300
	
	
	
	
	


p) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	20.800
	17.900
	16.400
	13.500
	10.600
	7.800

	II
	19.300
	16.500
	15.200
	
	
	

	III
	18.700
	16.000
	
	
	
	

	IV
	12.500
	
	
	
	
	


q) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	18.500
	15.600
	14.200
	11.400
	8.600
	5.900

	II
	17.200
	14.500
	13.200
	
	
	

	III
	16.500
	14.000
	
	
	
	

	IV
	11.100
	
	
	
	
	


6. Nhà ở thông thường tại các xã thuộc thị xã Đức Phổ
r) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	21.100
	18.200
	16.800
	13.900
	11.100
	8.300

	II
	19.600
	16.900
	15.600
	
	
	

	III
	18.900
	16.300
	
	
	
	

	IV
	12.700
	
	
	
	
	


s) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	18.200
	15.400
	13.900
	11.100
	8.300
	5.600

	II
	16.900
	14.200
	12.800
	
	
	

	III
	16.300
	13.700
	
	
	
	

	IV
	11.000
	
	
	
	
	


t) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	15.800
	13.000
	11.600
	8.800
	6.200
	3.600

	II
	14.700
	12.100
	10.800
	
	
	

	III
	14.200
	11.600
	
	
	
	

	IV
	9.500
	
	
	
	
	


7. Nhà ở thông thường tại thị trấn các huyện

u) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	25.100
	22.100
	20.700
	17.700
	14.800
	11.800

	II
	23.200
	20.500
	19.200
	
	
	

	III
	22.400
	19.900
	
	
	
	

	IV
	15.200
	
	
	
	
	


v) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	22.100
	19.200
	17.700
	14.800
	11.800
	8.900

	II
	20.500
	17.700
	16.300
	
	
	

	III
	19.900
	17.200
	
	
	
	

	IV
	13.300
	
	
	
	
	


w) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	19.800
	16.900
	15.500
	12.600
	9.900
	7.100

	II
	18.300
	15.700
	14.400
	
	
	

	III
	17.700
	15.200
	
	
	
	

	IV
	12.000
	
	
	
	
	


8. Nhà ở thông thường tại các xã không thuộc đô thị
x) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	19.800
	16.900
	15.500
	12.600
	9.900
	7.100

	II
	18.300
	15.700
	14.400
	
	
	

	III
	17.700
	15.200
	
	
	
	

	IV
	12.000
	
	
	
	
	


y) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	16.900
	14.100
	12.600
	9.900
	7.100
	4.500

	II
	15.700
	13.000
	11.700
	
	
	

	III
	15.200
	12.600
	
	
	
	

	IV
	10.200
	
	
	
	
	


z) Nhà ở thông thường có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Cấp nhà
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6 trở lên

	I
	14.500
	11.700
	10.300
	7.600
	5.000
	2.400

	II
	13.400
	10.900
	9.600
	
	
	

	III
	13.000
	10.500
	
	
	
	

	IV
	8.800
	
	
	
	
	


9. Nhà biệt thự tại 08 phường: Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nghĩa Lộ, Chánh Lộ, Quảng Phú, Nghĩa Chánh thuộc thành phố Quảng Ngãi
aa) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	53.900
	49.000
	46.500

	II
	64.000
	58.600
	55.600

	III
	75.300
	68.500
	64.000

	IV
	118.200
	107.400
	


ab) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	49.000
	44.100
	41.600

	II
	58.600
	52.700
	49.700

	III
	68.500
	61.600
	58.200

	IV
	107.400
	96.800
	


ac) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	44.100
	39.200
	36.700

	II
	52.700
	46.800
	43.900

	III
	61.600
	54.700
	51.300

	IV
	96.800
	86.000
	


10. Nhà biệt thự tại phường Trương Quang Trọng thuộc thành phố Quảng Ngãi
ad) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	46.500
	41.600
	39.200

	II
	55.600
	49.700
	46.800

	III
	65.000
	58.200
	54.700

	IV
	102.000
	91.400
	


ae) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	41.600
	36.700
	34.300

	II
	49.700
	43.900
	40.900

	III
	58.200
	51.300
	48.000

	IV
	91.400
	80.600
	


af) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	37.200
	32.400
	30.000

	II
	44.500
	38.700
	35.800

	III
	52.000
	45.300
	41.800

	IV
	81.600
	71.100
	


11. Nhà biệt thự tại các xã thuộc thành phố Quảng Ngãi
ag) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt
Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	44.100
	39.200
	36.700

	II
	52.400
	46.900
	43.900

	III
	61.600
	54.800
	50.500

	IV
	96.700
	85.900
	


ah) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	39.200
	34.300
	31.800

	II
	46.900
	41.000
	38.000

	III
	54.800
	47.900
	44.500

	IV
	85.900
	75.300
	


ai) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	34.300
	29.400
	26.900

	II
	41.000
	35.100
	32.200

	III
	47.900
	41.000
	37.600

	IV
	75.300
	64.500
	


12. Nhà biệt thự thuộc thị xã Đức Phổ đối với khu vực phường Nguyễn Nghiêm
aj) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	43.800
	38.900
	36.500

	II
	52.300
	46.500
	43.500

	III
	61.300
	54.400
	51.000

	IV
	96.200
	85.400
	


ak) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	38.900
	33.900
	31.600

	II
	46.500
	40.600
	37.700

	III
	54.400
	47.400
	44.000

	IV
	85.400
	74.500
	


al) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	35.000
	30.300
	27.900

	II
	41.800
	36.200
	33.300

	III
	49.000
	42.300
	39.000

	IV
	77.000
	66.400
	


13. Nhà biệt thự thuộc thị xã Đức Phổ đối với khu vực 07 phường (Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Thạnh)
am) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	39.400
	34.600
	32.200

	II
	47.100
	41.300
	38.400

	III
	55.200
	48.400
	45.000

	IV
	86.600
	75.900
	


an) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
	Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng

	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	34.600
	29.700
	27.400

	II
	41.300
	35.500
	32.700

	III
	48.400
	41.500
	38.100

	IV
	75.900
	65.200
	


ao) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
	Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng

	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	30.600
	26.000
	23.600

	II
	36.600
	31.000
	28.200

	III
	42.900
	36.300
	33.000

	IV
	67.400
	56.900
	


14. Nhà biệt thự thuộc thị xã Đức Phổ đối với các xã còn lại

ap) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	35.000
	30.300
	27.900

	II
	41.800
	36.200
	33.300

	III
	49.000
	42.300
	39.000

	IV
	77.000
	66.400
	


aq) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình
	Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng

	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	30.300
	25.400
	23.200

	II
	36.200
	30.500
	27.600

	III
	42.300
	35.600
	32.300

	IV
	66.400
	55.900
	


ar) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém
	Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng

	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	26.300
	21.600
	19.300

	II
	31.400
	25.900
	23.100

	III
	36.800
	30.200
	27.000

	IV
	57.800
	47.400
	


15. Nhà biệt thự tại thị trấn các huyện
as) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	41.600
	36.700
	34.300

	II
	49.700
	43.900
	40.900

	III
	58.200
	51.300
	48.000

	IV
	91.400
	80.600
	


at) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	36.700
	31.800
	29.500

	II
	43.900
	38.000
	35.200

	III
	51.300
	44.400
	41.100

	IV
	80.600
	69.900
	


au) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	32.800
	28.100
	25.700

	II
	39.200
	33.600
	30.700

	III
	45.900
	39.200
	36.000

	IV
	72.200
	61.600
	


16. Nhà biệt thự tại các xã không thuộc đô thị

av) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	32.800
	28.100
	25.800

	II
	39.200
	33.600
	30.700

	III
	46.000
	39.300
	36.000

	IV
	72.200
	61.700
	


aw) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật trung bình

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	28.100
	23.300
	21.000

	II
	33.600
	27.900
	25.100

	III
	39.300
	32.600
	29.300

	IV
	61.700
	51.200
	


ax) Nhà biệt thự có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém

Đơn vị tính: đồng/m2sử dụng/tháng
	Hạng biệt thự
	Tầng 1
	Tầng 2
	Tầng 3

	I
	24.100
	19.500
	17.200

	II
	28.700
	23.300
	20.500

	III
	33.700
	27.200
	24.000

	IV
	52.900
	42.700
	


 (Nội dung các bảng giá cho thuê theo Phương án giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công kèm theo)

17. Cấp nhà ở và hạng biệt thự được xác định theo Điều 72 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

18. Giá cho thuê nhà chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí quản lý vận hành nhà ở.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Điều 4. Xử lý chuyển tiếp
Điều 5. Điều khoản thi hành
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN (NẾU CÓ): Không.

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ): Không.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định quy định giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Xây dựng kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý; Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định) 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- GĐ, PGĐ Sở (N.H.Hồng, P.V.Hà);
- Lưu VT, QLN&BĐS.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hồng
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